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ĐỀ CƢƠNG ÔN TẬP CUỐI KÌ I SINH HỌC 8 

NĂM HỌC 2022-2023 

Câu 1: Máu gồm những thành phần cấu tạo nào? Nêu chức năng của những thành phần đó? 

Máu gồm huyết tương và các tế bào máu (tiểu cầu, bạch cầu, hồng cầu). 

Chức năng: 

- Huyết tương duy trì máu ở trạng thái lỏng để lưu thông dễ dàng trong mạch, vận chuyển chất 

dinh dưỡng, các chất cần thiết khác và chất thải. 

- Tiểu cầu: làm máu đông, bịt kín vết thương. 

- Hồng cầu: vận chuyển oxi và cacbonic. 

- Bạch cầu: tạo nên 3 hàng rào phòng thủ bảo vệ cơ thể, diệt khuẩn. 

+ Sự thực bào do bạch cầu trung tính và đại thực bào. 

+ Tiết ra kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyên do bạch cầu lympho B thực hiện. 

+ Phá hủy các tế bào cơ thể đã nhiễm bệnh do tế bào lympho T thực hiện. 

Câu 2: Đông máu là gì? trình bày cơ chế đông máu? Vai trò của việc đông máu? 

- Đông máu là hiện tượng hình thành khối máu đông hàn kín vết thương. 

- Cơ chế đông máu 

 

- Vai trò: giúp cơ thể tự bảo vệ, chống mất máu khi bị thương. 

Câu 3: Sơ đồ cho và nhận giữa các nhóm máu? Trình bày nguyên tắc truyền máu?

 
Nguyên tắc truyền máu: Cần làm xét nghiệm trước để: 

+ Lựa chọn loại máu truyền cho phù hợp 
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+ Tránh tai biến (hồng cầu người cho bị kết dính trong huyết tương người nhận gây tắc mạch). 

+ Tránh bị nhận máu nhiễm các tác nhân gây bệnh. 

Câu 4: Học chú thích hình 17.1? Bác sĩ thƣờng dùng ống nghe, nghe tiếng động của tim để 

chuẩn đoán bệnh. Tiếng tim do đâu sinh ra? Nêu các biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác 

nhân có hại cho tim mạch? 

Tiếng tim do: 

+ Sự co cơ tâm thất và đóng các van nhĩ - thất. 

+ Đóng các van tổ chim ở động mạch chủ và động mạch phổi gây ra.  

Biện pháp bảo vệ cơ thể tránh các tác nhân có hại cho tim mạch 

+ Tiêm phòng các bệnh có hại cho tim mạch 

+ Hạn chế ăn các thức ăn có hại cho tim mạch 

Câu 5: Học chú thích hình 20.2? Hô hấp có vai trò quan trọng nhƣ thế nào với cơ thể sống?  

Hô hấp có vai trò quan trọng với cơ thể sống: 

+ Cung cấp oxi cho tế bào để tham gia vào các phản ứng tạo năng lượng cung cấp cho mọi hoạt 

động sống của tế bào và cơ thể, đồng thời loại cacbonic ra khỏi cơ thể. 

+ Giúp thông khí ở phổi, tạo điều kiện cho trao đổi khí diễn ra liên tục ở tế bào  

Câu 6: Hoạt động tiêu hóa là gì? Thức ăn và các hoạt động chủ yếu của quá trình tiêu hóa? 

Hoạt động tiêu hóa là biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng mà cơ thể hấp thụ được qua 

thành ruột và thải bỏ các chất thừa không thể hấp thụ được. 

 
Câu 7: Hoàn thành bảng biến đổi lí học, hóa học thức ăn ở khoang miệng? 

Giải thích nghĩa đen về mặt sinh học của câu thành ngữ “nhai kĩ no lâu"? HS TỰ LÀM 
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